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Công tác trực ban ngày 30 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)
1. Tin về vùng áp thấp trên biển Đông 

Sáng 01/10, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Hồi 1h sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên vùng biển giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.
Vùng biển từ Bình Định - Ninh Thuận có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1.5-2.5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2.Tình hình thời tiết ngày 30/9:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

- Các khu vực khác: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa: 
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 29/9 đến 19h00’ ngày 30/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	71 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	57 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	131 mm
	
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	59 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	103 mm
	
	Krong Buk (Đắk Lắk)
	89 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 30/9 đến 07h00’ ngày 01/10, khu vực Miền Núi Phía Bắc, Trung  Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tà Tổng (Lai Châu)
	40 mm
	
	Bản Đôn (Đắk Lắk)
	49 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	75 mm
	
	Cầu 14 (Đắk Nông)
	42 mm

	Châu Ố (Quảng Ngãi)
	27 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 27/9 đến 19h00’ ngày 30/9, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Vinh (Nghệ An)
	101 mm
	
	Krong Buk (Đắk Lắk)
	98 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	98 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	96 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	131 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	106mm

	Trà My (Quảng Nam)
	103 mm
	
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	118 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00’ ngày 01/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,93m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,69m.
Dự báo: Đến 7h00’ ngày 02/10, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,80m; đến 19h00’ ngày 01/10, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,7m.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, dao động theo theo điều tiết hồ chứa. 

Dự báo: Mực nước các sông Trung Bộ tiếp tục biến đổi chậm; mực nước một số sông nhỏ ở Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 29/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,81m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,46m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 01/10: 111,27m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 04/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,80m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,40m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 29/9.
2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	30/9
	207,83
	114,15
	1.944
	0
	215,0

	
	
	01/10
	208,20
	114,82
	1.325
	428
	

	Hòa Bình
	7h
	30/9
	113,02
	11,75
	340
	850
	117,0

	
	
	01/10
	112,79
	11,15
	360
	792
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/9
	113,31
	47,30
	192
	0
	120,0

	
	
	01/10
	113,46
	47,23
	193
	0
	

	Thác Bà
	7h
	30/9
	52,88
	20,83
	187 (Qvào TB ngày 30/9)
	177 (Qra TB ngày 30/9)
	58,0

	
	
	01/10
	52,87
	20,83
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 30/9/2016 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 161 hồ cập nhật thông tin có 04 hồ khu vực Tây Nguyên đang xả tràn: Đa Dâng 2, Đắk Nông 2; Đăk Ru; Ia Grai 3.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh số 226/BC-PCTT ngày 30/9/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2016, trên địa bàn huyện Bắc Bình đã xảy ra ngập úng cục bộ một số diện tích sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích lúa bị ngập là 222,8ha (lúa đang thời kỳ thu hoạch: 22,8ha, lúa từ 4-7 ngày tuổi: 200ha).
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Bình đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục khó khăn và ổn định cuộc sống của nhân dân./ 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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